                                                                 PHIẾU BÀI TẬP
Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
  	23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị                  ..….….gồm 8 chục và 1 đơn vị
	67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị    	      ……….gồm 9 chục và 0 đơn vị   
Câu 2 a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:
A.89                  B.98                      C.99                          D.90 
b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:
A.34                  B.33                        C.43                         D.40
Câu 3: Khoanh vào đáp án đúng
a. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé
A.12, 54, 23, 89            			B.54, 89, 23, 12            
C.89, 54, 12 ,23                		D.89, 54, 23, 12
b. Số liền sau số 79 là 
A.78                B.80                           C.79                        D.81
Câu 4: Nối số với ô trống thích hợp:
		52
 74
27
69
48
31


                                           >50                   17   <               < 42
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

         	 12cm + 2cm = 14                              42 cm – 2 cm = 40 cm
          	12cm + 2cm = 14 cm                          42 – 2 cm  = 40
Câu 6; Dấu ? dưới đây là kết quả của phép tính nào dưới đây?
25 ; 35 ; 45 ; 55 ; ? ; 75 ; 85
A. 80 – 20                   B. 15 + 50                            C. 5 + 50
Câu 7:  a. Hôm nay thứ 2 ngày 17  thì thứ 4 (trong tuần)sẽ là ngày bao nhiêu ?
          a. A. Ngày 18                 B. Ngày 19                  C.Ngày 20                D. Ngày 17
b. Đồng hồ có kim ngắn chỉ số 3,kim dài chỉ số 12, thì là mấy giờ?
            	  A. 2 giờ                            B. 3 giờ                                C.12 giờ                          
       
 Câu 8:  Xếp các số: 33; 17; 93; 11;34 
	a)Theo thứ tự từ lớn đến bé là: …………………………………………………
        	 b)Theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………....
Câu 9 :  a) Một tuần lễ có ……….. ngày 
              b) Em đi  học ........ngày. Đó là những ngày :  .....................................................
..............................................................................................................................................
Câu 10: Đặt tính rồi tính 
        	  23 + 4                           45 + 32                            56 – 4                       98 - 23                               
 ……………………          …………………            ……………….        ……….………
……………………          …………………            ……………….        ……….………
……………………          …………………            ……………….        ……….………
Câu 11: a)Một nông trại trồng được 26 cây su hào và 23 cây cà rốt. Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?
	
	
	
	
	


      
Trả lời :  ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
b) Bác Ba nuôi được 35 con gà và con vịt, trong đó có 12 con gà. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con vịt ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 12: Từ các số 7, 2, 9, 1 em hãy
         a.Lập các số có 2 chữ số khác nhau: 
                    ....................................................................
         b.Sắp xếp các số vừa tìm được theo thứ tự từ lớn đến bé:
                     ...............................................................................................................
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